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                                                ĐỀ THAM KHẢO-MÔN LỊCH SỬ
                                                         ( Ôn tập thi tốt nghiệp THPT)
           I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

         Câu I. (3,0 điểm)

         Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945→1973. Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào?

         Câu II. (4,0 điểm)

         Nêu nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945. 
         II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu : Câu III a hoặc III b

 Câu III 3a . Theo chương trình cơ bản ( 3,0 điểm)

Hiệp định Pari năm 1973 về chám dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định.

Câu III.b. Theo chương trình nâng cao ( 3,0 điểm)

Lập bảng so sánh hai chiến lược “ chiến tranh đặc biệt “ (1961→1965) và “chiến tranh cục bộ” ( 1965-1968)  trên các mặt hoàn cảnh, thời gian, âm mưu, thủ đoạn và quy mô, mức độ.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0điểm)

	I(3,0đ)
	Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945→1973. Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời gian nào?



	
	* Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 →1973. 

	
	- Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào , trình độ kỹ thuật cao, năng động sáng tạo.
	0,5

	
	- Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu , thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí và phương tiện chiến tranh.
	0,5

	
	- Mĩ đã áp dụng những thành tựu của cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại đã nâng cao năng suất lao động , hạ giá thành sản phẩm , điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất.
	0,5

	
	- Các tổ hợp công nghiệp –quân sự , các công ty, các tập đoàn Tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả ở cả trong và ngoài nước.
	0,5

	
	- Các chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nuớc đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển .
	0,5

	
	 * Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt nam vào 11/07/1995.   
	0,5

	II (4.0đ)
	Nêu nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945.

	
	* Nêu nguyên nhân thắng lợi ( 1,5đ)
	

	
	Khách quan : Quân đồng minh đánh thắng phát xít tạo cơ hội khách quan thuận lợi cho nhân dân ta giành chính quyền.
	0,5

	
	- Chủ quan:

	
	+ Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn . Vì vậy khi Đảng kêu gọi cả dân tộc nhất tề đứng lên. 
	0,25

	
	+ Sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh. 
	0,25

	
	+ Quá trình chuẩn bị lâu dài , chu đáo rút kinh nghiệm qua đấu tranh chớp đúng thời cơ.
	0,25

	
	+ Trong những ngày khởi nghĩa toàn Đảng toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ Đảng chỉ đạo linh hoạt sáng tạo.
	0,25

	
	* Ý nghĩa lịch sử: (1,0 đ)

	
	- Tạo ra một bước ngoặc mới trong lịch sử dân tộc phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp hơn 80 năm và ách thống trị của Nhật gần 5 năm , lật nhào chế độ phong kiến.
	0,25

	
	- Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc, gắn liền với giải phóng người lao động.
	0,25

	
	- Góp phần nào thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.
	0,25

	
	- Cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.


	0,25

	
	* Bài học kinh nghiệm (1,5đ)



	
	- Đảng phải có đường lối đúng đắn , nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp 
	0,5

	
	- Tập hợp rộng rãi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất, phân hoá và cô lập cao độ kẻ thù .
	0,5

	
	- Chỉ đạo linh hoạt, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp đúng thời cơ phát động tổng khởi nghĩa
	0,5

	PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm)

	 IIIa: 
	Theo chương trình chuẩn (3,0đ)
Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định.


	

	
	Hoàn cảnh lịch sử (0,75đ)
	

	
	- Sau đòn bất ngờ là cuộc tổng tiến công & nổi dậy xuân Mậu thân  của nhân dân ta, Mĩ phải chấp nhận đến bàn đàm phán Việt Nam. 
	0,25

	
	- Hội nghị Pari bắt đầu từ 13/05/1968. Từ 25/01/1969 có 4 bên tham gia là Việt Nam dân chủ Cộng hoà, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ( CP cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ), Hoa kỳ và VNCH. Do thái độ ngoan cố của Mĩ , nên cuộc đấu tranh trên bàn thương lượng Pari diễn ra gay gắt.
	0,25 đ



	
	- Sau thất bại trong trận tập kích chiến lược bằng B52 12 ngày đêm 1972, ngày 27/01/1973 Mĩ phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
	0,25

	
	* Nội dung Hiệp định Pari (1,75đ)
	

	
	- Hoa kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
	0,25

	
	- Hai bên ngừng bắn ở Miền Nam vào lúc 24 giờ  27/01/19973 và Hoa kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam. 
	0,25

	
	- Hoa kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, huỷ bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính liếu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Miền Nam Việt Nam.
	0,25

	
	- Nhân dân Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.
	0,25

	
	- Các bên thừa nhận thực tế Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội , hai vùng kiểm sáo và 3 lực lượng chính trị 
	0,25

	
	- Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt.
	0,25

	
	- Hoa kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.
	0,25

	
	* Ý nghĩa (0,5đ)
	

	
	- Là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao.Thắng lợi này đã mở ra bước ngoặc mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	0,25

	
	- Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
	0,25


	Câu IIIb Theo chương trình nâng cao (3,0đ)

	Lập bảng so sánh hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 1961-1965  và “ Chiến tranh cục bộ" 1965-1968 trên các mặt: hoàn cảnh, thời gian, âm mưu, thủ đoạn và qui mô mức độ.

	Nội dung
	Chiến tranh đặc biệt
	Chiến tranh cục bộ

	Hoàn cảnh, thời gian
	Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại, Mĩ buộc chuyển sang thực hiện chiến lược "chiến tranh đặc biệt"( 1961-1965)                              (0.5đ)
	Sau khi chiến lược chiến tranh đặc biệt bị thất bại, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ và leo thang bắn phá miền Bắc(1965-1968)      (0.5đ)

	Âm mưu, thủ đoạn
	- Sử dụng quân đội tay sai là chủ yếu dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, vũ khí, trang bị kĩ thuật chiến tranh của Mĩ nhằm thực hiện âm mưu "Dùng người Việt đánh người Việt"

- Lập hệ thống "ấp chiến lược" nhằm "bình định" miền Nam

 (0.5đ)
	- Sử dụng quân Mĩ, quân các nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, trong đó quân Mĩ đóng vai trò chủ yếu.

- Mĩ dựa vào quân đông, vũ khí hiện đại mở các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" nhằm lấy lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy ta vào thế phòng ngự bị động.

(0.5đ)

	Quy mô, mức độ 
	Diễn ra ở miền Nam.

(0.5đ)
	Không chỉ ở miền Nam, Mĩ còn leo thang đánh phá miền Bắc.Quy mô rộng, mức độ ác liệt hơn nhiều so với "Chiến tranh đặc biệt"

(0.5đ)
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